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Phụ lục II 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI, 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.  062208004287 A Đoan An 27/02/2008 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

2.  062308004599 Y Bước 04/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

3.  062308004146 Y Chưm 13/04/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

4.  062308004755 Y Điệp 13/01/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

5.  062308007107 Y Gioải 02/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

6.  062308005125 Y Hải 24/03/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

7.  062307005094 Y Hạnh 17/04/2007 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

8.  051308002046 Đinh Thị Hảo 31/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

9.  064308017214 Hnach 30/12/2008 Nữ Gia Lai Trần Hoài Bảo 

10.  062308003487 Y Hương 10/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

11.  062196001566 Y Lăm 10/07/1996 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

12.  062308003371 Y Loan 27/03/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

13.  062308006736 Y Ngân 22/05/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

14.  062208005978 A Ngui 12/03/2008 Nam Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

15.  062308001469 Y Nguyệt 19/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

16.  062308004515  Y Nhiệm  07/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

17.  062308004953 Y Nhoong 29/01/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

18.  062308003685 Y Như 28/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

19.  062306002370 Y Phưng 24/04/2006 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Hưởng 

20.  062306005767 Y Phụng 24/11/2006 Nữ Quảng Ngãi Trần Thị Thanh Thanh 

21.  062308006041 Y Quang 17/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

22.  062308004131 Y Quế 05/03/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

23.  062308004808 Y Song Na Ra 01/09/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

24.  062308004503 Y Si 07/09/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

25.  062308004570 Yong Sinh 24/12/2008 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

26.  062308006947 Y In Sơ 27/05/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

27.  062308005673 Lê Thị Thảo 16/11/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Đình Lưu 



3 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

28.  062308001373 Y Thảo 08/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

29.  062308003619 Vi Thị Y Tiên 12/01/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

30.  062308004078 Y Lâm Trung 20/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Trần Hoài Bảo 

31.  062308001523 Y Vú 03/10/2008 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Xuân Lĩnh 

32.  062308001257 Y Zina 15/06/2008 Nữ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

 Danh sách này có: 32 thí sinh./. 
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